
 

 

            TRƯỜNG TH VẠN PHÚC 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2019- 2020 

 

Thø Buæi TiÕt 1A1 1A2 1a3 

 

 

 

 

Hai 

 

S¸ng 

1 SHNK SHNK SHNK 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 Toán  Toán  Toán  

 

ChiÒu 

5 Thể dục Đạo đức Đạo đức 

6 Đạo đức Thể dục HDH 

7 HDH HDH Thể dục 

    

 

 

 

 

Ba 

 

 

S¸ng 

1 Tiếng Việt  Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Âm nhạc Tiếng Việt  Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Âm nhạc Toán  

4 Toán Toán Âm nhạc 

 

 

ChiÒu 

5 Tiếng Anh  Thủ công Thủ công 

6 Thủ công Tiếng Anh  HDH 

7 HDH HDH Tiếng Anh  

    

 

 

 

 

Tư 

 

 

S¸ng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán 

4 Toán Toán Tiếng Anh 

 

 

ChiÒu 

5 Mĩ thuật HDH  

6 HDH Mĩ thuật HDH 

7 HDH HDH Mĩ thuật 

    

 

 

 

 

Năm 

 

 

S¸ng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Mĩ thuật Toán 

4 Toán Toán Mĩ thuật 

 

 

ChiÒu 

5 Âm nhạc HDH HDH 

6 HDH Âm nhạc HĐTT 

7 HĐTT HĐTT Âm nhạc 

    

 

 

 

 

Sáu 

 

 

S¸ng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Thư viên Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Thư viên TNXH 

4 TNXH TNXH Thư viên 

 

 

ChiÒu 

5 Toán -Tiêng Anh  HDH HDH 

6 HDH Toán- Tiêng Anh HĐTT 

7 HĐTT HĐTT Toán- Tiêng Anh 

 

 



 

 

 

            TRƯỜNG TH VẠN PHÚC 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 NĂM HỌC 2019- 2020 

  

Thø Buæi TiÕt 2A1 2A2 2a3 

 

 

 

 

Hai 

 

 

     S¸ng 

1 SHNK SHNK SHNK 

2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc 

3 Tập đọc Tập đọc Tập đọc 

4 Toán Toán Toán 

 

ChiÒu 

5 Toán - Tiếng Anh Đạo đức Đạo đức 

6 Đạo đức Toán - Tiếng Anh HDH 

7 HDH HDH Toán - Tiếng Anh 

    

 

 

 

 

Ba 

 

 

     S¸ng 

1 Chính tả Chính tả Chính tả 

2 Tiếng Anh Toán Toán 

3 Toán Tiếng Anh Kể chuyện 

4 Kể chuyện Kể chuyện Tiếng Anh 

 

ChiÒu 

5 Thư viện HDH HĐTT  

6 HDH Thư viện HDH 

7 HĐTT HĐTT Thư viện 

8    

 

 

 

 

Tư 

 

 

     S¸ng 

1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc 

2 Âm nhạc Toán Toán 

3 Toán Âm nhạc Từ - câu 

4 Từ - câu Từ - câu Âm nhạc 

 

ChiÒu 

5 Tiếng Anh TNXH TNXH 

6 TNXH  Tiếng Anh HDH 

7 HDH HDH Tiếng Anh 

    

 

 

 

 

Năm 

 

 

     S¸ng 

1 Chính tả Chính tả Chính tả 

2 Âm nhạc Toán Toán 

3 Toán Âm nhạc Thủ công 

4 Thủ công Thủ công Âm nhạc 

 

ChiÒu 

5 Thể dục Mĩ thuật HDH 

6 HDH Thể dục Mĩ thuật 

7 Mĩ thuật HDH Thể dục 

    

 

 

 

 

Sáu 

 

 

     S¸ng 

1 Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn 

2 Mĩ thuật Toán Toán 

3 Toán Mĩ thuật Tập viết 

4 Tập viết Tập viết Mĩ thuật 

 

ChiÒu 

5 Thể dục HDH HDH 

6 HDH HĐTT Thể dục 

7 HĐTT Thể dục  HĐTT  

    

 

 

 



 

 

             TRƯỜNG TH VẠN PHÚC 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 NĂM HỌC 2019- 2020 

 

Thø Buæi TiÕt 3A1 3A2 3a3 

 

 

 

 

Hai 

 

 

     S¸ng 

1 SHNK SHNK SHNK 

2 TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC 

3 TĐ-KC TĐ-KC TĐ-KC 

4 Toán Toán Toán 

 

ChiÒu 

5 Tiếng Anh Đạo đức Đạo đức 

6 Đạo đức Tiếng Anh  HDH 

7 HDH HDH Tiếng Anh  

    

 

 

 

 

Ba 

 

 

     S¸ng 

1 Chính tả Chính tả Chính tả 

2 Thể dục Toán Toán 

3 Toán Thể dục TNXH 

4 TNXH TNXH Thể dục 

 

ChiÒu 

5 Tiếng Anh Mĩ thuật HDH 

6 HDH Tiếng Anh Mĩ thuật 

7 Mĩ thuật HDH Tiếng Anh 

8 HĐTT HĐTT HĐTT 

 

 

 

 

Tư 

 

 

     S¸ng 

1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc 

2 Thư viện Tin Toán 

3 Toán Thư viện Tin 

4 Tin Toán Thư viện 

 

ChiÒu 

5 Âm nhạc Thủ công Thủ công 

6 Thủ công Âm nhạc HDH 

7 HDH HDH Âm nhạc 

    

 

 

 

 

Năm 

 

 

     S¸ng 

1 Tiếng Anh Chính tả Chính tả 

2 Chính tả Tiếng Anh Toán 

3 Toán Toán Tiếng Anh 

4 Từ - câu Từ - câu Từ - câu 

 

ChiÒu 

5 Tin TNXH TNXH 

6 TNXH Tin HDH 

7 HDH HDH Tin 

8 HĐTT HĐTT HĐTT 

 

 

 

 

Sáu 

 

 

     S¸ng 

1 Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn 

2 Thể dục Toán Toán 

3 Toán  Thể dục Tập viết 

4 Tập viết Tập viết Thể dục 

 

ChiÒu 

5 Tiếng Anh Nhạc HDH 

6 HDH Tiếng Anh Nhạc 

7 Nhạc HDH Tiếng Anh 

    

 

 

 



 

 

 

            TRƯỜNG TH VẠN PHÚC 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2019- 2020 

 

Thø Buæi TiÕt 4A1 4A2 4A3 
 

 

 

 

Hai 

 

 

     S¸ng 

1 SHNK SHNK SHNK 

2 Âm nhạc Tập đọc Tập đọc 

3 Tập đọc Âm nhạc Toán 

4 Toán Toán Âm nhạc 

 

ChiÒu 

5 Mĩ thuật Đạo đức Đạo đức 

6 Đạo đức Mĩ thuật HDH 

7 HDH HDH Mĩ thuật 

    

 

 

 

Ba 

 

 

 

 

     S¸ng 

1 Chính tả Chính tả Chính tả 

2 Mĩ thuật Tin Toán 

3 Toán Mĩ thuật Tin 

4 Tin Toán Mĩ thuật 

 

ChiÒu 

5 Thể dục Kể chuyện Khoa 

6 Khoa Thể dục Lịch sử 

7 HDH Lịch sử Thể dục 

8 Tiếng Anh HDH HDH 

 

 

 

 

Tư 

 

 

     S¸ng 

1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc 

2 Thể dục Từ - câu Toán 

3 Toán Thể dục Từ - câu 

4 Từ - câu Toán Thể dục 

 

ChiÒu 

5 Tiếng Anh Địa lý Địa lý 

6 Địa lý Tiếng Anh HDH 

7 HDH HDH Tiếng Anh 

    

 

 

 

Năm 

 

 

 

     S¸ng 

1 Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn 

2 Tiếng Anh Toán Toán  

3 Toán  Tiếng Anh Từ - câu 

4 Từ - câu Tiếng Anh Tiếng Anh 

 

ChiÒu 

5 Thư viện Khoa Tiếng Anh 

6 Khoa Thư viện Kĩ thuật 

7 Kĩ thuật Kĩ thuật Thư viện 

8 HDH HDH HDH 

 

 

 

 

Sáu 

 

 

     S¸ng 

1 Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn 

2 Tiếng Anh Toán Kể chuyện 

3 Toán Tiếng Anh Toán 

4 Kể chuyện Từ - câu Tiếng Anh 

 

ChiÒu 

5 Tin Khoa Khoa 

6 Lịch sử Tin HDH 

7 HDH HDH Tin 

8 HĐTT HĐTT HĐTT 

 

 

 



 

 

            TRƯỜNG TH VẠN PHÚC 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 NĂM HỌC 2019- 2020 

 

 

Thø Buæi TiÕt 5A1 5A2 5A3 
 

 

 

 

Hai 

 

 

     S¸ng 

1 SHNK SHNK SHNK 

2 Thư viện Tập đọc Tập đọc 

3 Tập đọc Thư viện Toán 

4 Toán Toán Thư viện 

 

ChiÒu 

5 Tin Đạo đức Đạo đức 

6 Đạo đức Tin HDH 

7 HDH HDH Tin 

    

 

 

 

 

Ba 

 

 

     S¸ng 

1 Chính tả Chính tả Chính tả 

2 Tiếng Anh Toán Toán 

3 Toán Tiếng Anh Kể chuyện 

4 Kể chuyện Kể chuyện Tiếng Anh 

 

ChiÒu 

5 Khoa Âm nhạc Khoa 

6 Âm nhạc Khoa Kĩ thuật  

7 Kĩ thuật Kĩ Thuật Âm nhạc 

8 HDH HDH HDH 

 

 

 

 

Tư 

 

 

     S¸ng 

1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc 

2 Tiếng Anh Toán Mĩ thuật 

3 Mĩ thuật Tiếng Anh Toán 

4 Toán Mĩ thuật Tiếng Anh 

 

ChiÒu 

5 Thể dục Kĩ thuật Kĩ thuật 

6 Kĩ thuật Thể dục HDH 

7 HDH HDH Thể dục 

      

 

 

 

 

Năm 

 

 

     S¸ng 

1 Từ - câu Từ - câu Từ - câu 

2 Thể dục Toán Toán 

3 Toán Thể dục Tập làm văn 

4 Tập làm văn Tập làm văn Thể dục 

 

ChiÒu 

5 Tiếng Anh Lịch sử Lịch sử 

6 Tiếng Anh Tiếng Anh HDH 

7 Lịch sử Tiếng Anh Tiếng Anh 

8 HDH HDH Tiếng Anh 

 

 

 

 

Sáu 

 

 

     S¸ng 

1 Từ - câu Từ - câu Từ - câu 

2 Tin Toán Toán 

3 Toán Tin Tập làm văn 

4 Tập làm văn Tập làm văn Tin 

 

ChiÒu 

5 Mĩ thuật Khoa Khoa 

6 Khoa Mĩ thuật HDH 

7 HDH HDH Mĩ thuật 

8 HĐTT HĐTT HĐTT 

 
 



 


